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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 157/2016/CV-VASEP 

V/v Báo cáo tình hình XNK thủy sản    
Việt Nam sang thị trường liên minh kinh tế 

Á-Âu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2016 

 

 

Kính gửi: Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương 

 Phúc đáp công văn số 913/XNK-NS ngày 21/9/2016 của Cục Xuất Nhập khẩu về 
việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin báo cáo tình hình xuất nhập khẩu thủy sản 
sang thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số 
kiến nghị như sau: 

 I. Tình hình xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Liên minh 
Kinh tế Á-Âu: 

 1. Xuất khẩu 

 Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản chính ngạch của Việt Nam sang thị trường Liên 
minh Kinh tế Á-Âu (gồm các nước Liên bang Nga, Armenia, Belarus và Kazakhstan) trong 
năm 2014 đạt 113,18 triệu USD (trong đó, XK sang LB Nga chiếm chủ yếu 106.244.174 
USD, XK sang Belarus 3.496.837 USD, XK sang Kazakhstan 3.283.433 USD, XK sang 
Armenia 159.180 USD). Năm 2015, XK thủy sản sang thị trường này chỉ đạt 84,71 triệu 
USD giảm 25,16% so với năm 2014. Trong đó, XK sang LB Nga chiếm chủ yếu 
84.268.789 USD (giảm 20,7%), XK sang Belarus 439.546 USD (giảm 87,4%), XK sang 
Kazakhstan 280 USD (giảm 100%).  

 Tám tháng đầu năm 2016, xuất khẩu thủy sản sang thị trường liên minh Kinh tế Á-
Âu đạt 51,87 triệu USD. Trong đó, XK sang LB Nga 51.557.817 USD (tăng 4,1%), XK 
sang Belarus 310.053 USD (giảm 11,9%), XK sang Kazakhstan 3.217 USD). 

 Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính như sau: 

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang TT Liêm minh Kinh tế Á-Âu  (ĐVT: USD) 

Mặt hàng xuất 
khẩu 

LB Nga Belarus Kazakhstan Armenia 
2014 2015 8T/2016 2014 2015 8T/2016 2014 2015 8T/2016 2014 

Cá các loại khác 
(thuộc mã 0301 đến 
0305, và 1604, trừ 
cá ngừ, cá tra) 

41.901.
172 

32.096
.818 

22.026.0
41 

1.072.
785 

0 266.303 3.283.
433 

280 3.217  

Cá ngừ (thuộc mã 
03 & 16) 

4.111.7
43 

5.332.
098 

4.341.80
8 

0 0 0 52.635    

Cá tra (thuộc mã 03 
& 16) 

33.245.
580 

16.862
.560 

11.894.5
84 

2.092.
312 

87.500 43.750 3.147.
200 

  159.180 

Cua ghẹ và giáp xác 
khác (mã HS03  & 
16) 

0 140 750 0 0 0     

Nhuyễn thể chân 
đầu (thuộc mã 0307 
& 16) 

4.605.1
51 

2.759.
017 

1.377.04
2 

331.74
0 

0 0     
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Nhuyễn thể HMV 
(thuộc mã 0307 & 
16) 

977 625 776 0 0 0     

Nhuyễn thể khác 
(trừ mực, bạch tuộc 
và NT2MV) 

25.331 10.965 3.457 0 0 0     

Tôm các loại (thuộc 
mã 03 & 16) 

22.354.
219 

27.206
.567 

11.913.3
60 

0 0 0     

Tổng cộng  106.244
.174 

84.268
.789 

51.557.8
17 

3.496.
837 

439.54
6 

310.053 3.283.
433 

280 3.217 159.180 

 

 2. Nhập khẩu 

 Trong thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam chỉ nhập khẩu thủy sản từ 
Liên bang Nga. Tổng giá trị nhập khẩu thủy sản chính ngạch của Việt Nam từ Liên bang 
Nga trong năm 2014 là 32,47 triệu USD, năm 2015 đạt 36,46 triệu USD tăng 12,3% so 
với năm 2014. Trong đó, một số mặt hàng NK lớn trong năm 2015 như: NK Cá các loại 
khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 1604, trừ cá ngừ, cá tra)  đạt 31,18 triệu USD (tăng 
14,7% so với năm 2014), NK cua ghẹ và giáp xác khác đạt 4,44 triệu USD (tăng 40,3%).  

 Tám tháng đầu năm 2016, nhập khẩu thủy sản từ Liên bang Nga đạt 16,02 triệu 
USD (giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó, các mặt hàng NK lớn như: NK Cá 
các loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 1604, trừ cá ngừ, cá tra)  là 13,62 triệu USD 
(giảm 16% so với cùng kỳ năm 2015), NK cua ghẹ và giáp xác khác là 1,5 triệu USD (tăng 
22,4%).  Các sản phẩm thủy sản nhập khẩu chính như sau: 

Nhập khẩu thủy sản từ LB Nga sang Việt Nam  (ĐVT: USD) 
Mặt hàng xuất khẩu 8T/2016 2015 2014 

Cá các loại khác (thuộc mã 0301 đến 0305, và 
1604, trừ cá ngừ, cá tra) 

13.621.427 31.183.408 27.183.089 

Cua ghẹ và giáp xác khác (mã HS03  & 16) 1.499.812 4.437.232 3.162.167 
Nhuyễn thể HMV (thuộc mã 0307 & 16) 0 0 1.194.999 
Tôm các loại (thuộc mã 03 & 16) 900.230 838.762 933.208 
Tổng cộng  16.021.469 36.459.402 32.473.463 

 

 II. Khó khăn, vướng mắc của DN thủy sản khi XNK sang thị trường Liên minh 
Kinh tế Á-Âu 

 Hiện nay, Thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong đó có Liên bang Nga là thị 
trường xuất khẩu hàng hóa truyền thống và tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, trong những 
năm qua, việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này còn gặp nhiều vướng 
mắc, cản trở việc XK sang thị trường này. Theo phản ánh của một số DN hội viên VASEP, 
các DN muốn XK sản phẩm cá khô sang thị trường Liên minh KT Á-Âu (trong đó có LB 
Nga) đều rất khó vì LB Nga không đồng ý với chứng nhận của CQTQ của Việt Nam cấp mà 
các DN phải đáp ứng được quy định riêng của thị trường (điều này các DN vừa và nhỏ rất 
khó làm được để XK sang Nga). Cũng như quy định của thị trường Nga đối với việc XK cá 
tra sang liên bang Nga (LB Nga giới hạn danh sách các DN xuất khẩu cá tra sang LB Nga).  

 Khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEU) 
có hiệu lực, kể từ ngày 05/10/2016. Để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp 
sang thị trường này, Hiệp hội VASEP và các DN thủy sản kính đề nghị:  
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 - Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cần tháo gỡ những rào cản kỹ 
thuật và thủ tục hành chính như báo cáo ở trên. Đề nghị phía Liên minh Kinh tế Á-Âu đồng 
ý với chứng nhận của CQTQ Việt Nam để các DN vừa và nhỏ có cơ hội XK sang thị 
trường này.  

 - Đề nghị với Liên minh kinh tế Á-Âu mở rộng danh sách các DN được phép xuất 
khẩu cá tra sang thị trường này.   

 - Đề nghị với phía Liên minh Kinh tế Á-Âu tạo cơ chế và thúc đẩy hơn nữa việc giao 
thương thủy sản giữa 2 quốc gia. 

 Văn phòng Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo và mong nhận được sự hỗ trợ kịp 
thời của Bộ Công Thương để đẩy mạnh hơn các hoạt động thương mại xuất khẩu thủy sản 
của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu.  

 Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ NN&PTNT; 
- VPĐD HH tại Hà Nội; 
- Lưu VPHH. 
 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 
Trương Đình Hòe 

 


